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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ê duyệt da  sác  và ki  í ỗ trợ tiề  t uê à 

 c  gười a  độ g trê  địa bà  uyệ  Tuy P ước (đợt 7) 
 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 
 

Că  cứ Luậ  Tổ c ức c  u     20  Luậ   ổ  
ổ u  m   u c  Luậ  Tổ c ức C    Luậ  Tổ c ức c  u   

  22 2019; 
Că  cứ Quyết nh s  08/2022/Q -TTg ngày 28/3/2022 c a Th  t ớng Chính 

ph  quy nh v  việc thực hiện chính sách hỗ trợ ti n thuê nhà cho ng ời lao ng; 
Theo   c  C  c  U ND u ệ  Tu  P ớc ạ  Tờ r   119/TTr-

UBND ngày 17/8/2022.  
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao 
động theo quy định tại Quyết định s  08/2022/Q -TTg ngày 28/3/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tuy Phước (đợt 7), cụ thể như sau: 

1. Danh sách các đ i tượng người lao động hưởng chính sách hỗ trợ (c  ế  
nh  Danh sách kèm theo Tờ r   19/TTr-UBND ngày 17/8/2022 c  UBND 
u ệ  Tu  P ớc). 

2. Tổng kinh phí hỗ trợ: 152.000.000 đồ g (M  răm ăm m   r ệu ồ ).  
3. Nguồn kinh phí thực hiện: Theo quy định tại uyết định s  08 2022 -

TTg ngày 28 3 2022 của Thủ tướng Chính phủ và uyết định s  2367 -UBND 
ngày 29 7 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. UBND huyện Tuy Phước chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định hồ sơ, 
danh sách và kinh phí đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ nêu tại iều 1 Quyết 
định này; tổ chức chi trả kịp thời cho các đ i tượng thụ hưởng và thực hiện thanh 
quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Giao ở Tài chính hướng dẫn UBND huyện Tuy Phước sử dụng khoản 
kinh phí nêu trên đúng quy định, đúng mục đích và thực hiện thanh quyết toán theo 
đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

3. Giao ở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, đúng đ i tượng, không 
để lợi dụng, trục lợi chính sách. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đ c các ở: Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Tài chính; Giám đ c Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND 
huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như iều 3; 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 
- Thường trực H ND tỉnh (báo cáo); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 
- CVP, PVPVX; 
- Lưu: VT, K20. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 
Lâm Hải Gia g 

  



PHỤ LỤC 1

Loại
hợp đồng

Thời điểm 
bắt đầu 

thực hiện 
HĐLĐ

Số tài khoản Tên ngân 
hàng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Lê Thị Minh Hiền 212716203 17 Trần Khánh Dư. P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/10/2018 5120909598 500.000 4010132532001 MB Bình Định

2 Phạm Thị Dung 187437661 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/10/2017 4018041824 500.000 4030104031006 MB Bình Định

3 Đỗ Thị Huyền Trâm 052187002876 Số 2 Huỳnh Minh, P, Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/11/2018 5211011500 500.000 2807210468689 MB Bình Định

4 Hồ Thị Ánh 187437079 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2016 5216012728 500.000 4010130826008 MB Bình Định

5 Nguyễn Gian Sơn 211745833 Số 627/16 Lạc Long Quân, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/12/2021 5211013634 500.000 4010112250007 MB Bình Định

6 Đào Thị Yến 250701287 Số 2 Huỳnh Minh, P, Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/12/2021 5211013635 500.000 4010113607009 MB Bình Định

7 Đặng Thị Mến 042190009774 KV4, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn Không
thời hạn

01/09/2014 8212011623 500.000 4030104533001 MB Bình Định

8 Nguyễn Thị Hoài 215587044 856/64/20 Trần Hưng Đạo, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 02/05/2008 5208003244 500.000 4010103462002 MB Bình Định

9 Trần Văn Hải 194115720 Thôn Bình AnII, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/03/2019 3706007971 500.000 4030104603007 MB Bình Định

10 Trần Tuấn Kiệt 052093014831 Thôn Phú Mỹ, xã Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/08/2021 4815021292 500.000 0348347936 MB Bình Định

11 Trần Tuấn Nghĩa 211884085 Thôn Bình AnII, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 5221269454 500.000

12 Hồ Thị Mai Thơm 215136745 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/12/2021 5221956680 500.000

13 Nguyễn Thị Phượng 215171353 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 5208013034 500.000 4030107753002 MB Bình Định

14 Đậu Thị Sâm 342053536 Khu vực 4, P, Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định Không
thời hạn 01/10/2017 5221544803 500.000 4010125806007 MB Bình Định

15 Nguyễn Văn Tuấn 341137037 Khu vực 4, P, Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định Không
thời hạn 01/05/2018 7910009884 500.000 4030103603006 MB Bình Định

16 Ngô Văn Danh 187215053 Thôn Bình AnII, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2016 5216011899 500.000 4010125787002 MB Bình Định

17 Lê Thị Hương 221267708 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2019 5420310888 500.000 4030105302003 MB Bình Định

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ THÁNG 4/2022

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày      / 8 / 2022 của UBND huyện Tuy Phước)

ST
T

Họ và tên Số CCCD/
CMND

Địa chỉ nhà thuê, nhà trọ Ghi chú

Hợp đồng lao động

Số sổ
BHXH

Số tiền 
hỗ trợ

Tài khoản ngân hàng

(Đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp)

XN Thắng Lợi - CN Cty CP Phú Tài 
- Số đăng ký KD: 4100259236-003
- Địa chỉ: Bình An, Phước Thành,
Tuy Phước, Bình Định
-Tài khoản: 4309201002-174. tại
Ngân hàng NN và PTNT - CN KCN
Phú Tài
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18 Nguyễn Thị Thu 211350429 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/08/2015 5215010337 500.000

19 Nguyễn Thị Hoa 220880299 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/01/2019 5420306318 500.000 4010134697008 MB Bình Định

20 Lê Thị Thanh Tâm 221422652 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/01/2019 5420255372 500.000 4010130856004 MB Bình Định

21 Trần Thị Lệ Thu 215360276 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 5121289892 500.000

22 Trần Như Hổ 211568946 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2019 5210007873 500.000 4010135642002 MB Bình Định

23 Đặng Thị Minh Hội 211720096 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220766516 500.000

24 Nguyễn Thị Mỹ Phú 211713593 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220767391 500.000 4010134667001 MB Bình Định

25 Võ Thị Mai 211140896 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2019 5220774258 500.000 4010134666005 MB Bình Định

26 Nguyễn Thị Loan 052182018865 35/39 Võ Nguyên Giáp , TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/2/2008 5208000267 500.000 4010103565006 MB Bình Định

27 Huỳnh Thị Tri 054183000828 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/06/2021 5420267408 500.000

28 Đỗ Thị Mỹ Thanh 225467125 Tổ 2, KV5, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/07/2016 5216010260 500.000 4010116632004 MB Bình Định

29 Nguyễn Thị Trang Nhung 183564122 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2010 5210009689 500.000 4010103626005 MB Bình Định

30 Đặng Văn Minh 230417034 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 6'422412788 500.000

31 Huỳnh Thị Hiền 221346944 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 5420305850 500.000

32 Trần Hậu Hùng 183674477 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2012 5212009995 500.000 4010112297006 MB Bình Định

33 Trịnh Thị Hồng 211210312 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/01/2021 5220840333 500.000

34 Văn Thị Tuyết Lệ 230995846 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 6421582705 500.000

35 Lê Thị Xa 211799129 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220752871 500.000

36 Lê Trà Trúc My 215578926 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/12/2021 5221164337 500.000

37 Văn Thị Hoa Lựu 211698415 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 02/01/2021 5221900978 500.000 0968493647 MB Diêu Trì

38 Mang Thị Vương 221326847 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/06/2020 5420280337 500.000 4010130929001 MB Bình Định

39 Lê Thị Mỹ Kiều 215049206 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5221186702 500.000

40 Trương Thị Ái Lương 211544121 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220895554 500.000



41 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 221181345 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2019 5420263860 500.000 4010136079007 MB Bình Định

42 Đặng Thị Nữ 221111181 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/02/2020 5420256406 500.000 5610166898909 MB Bình Định

43 Đỗ Thị Quyền 230483299 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 6422429423 500.000

44 Dương THị Lệ Hằng 211617234 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 5220757253 500.000 0359986784 MB Bình Định

45 Lương Thị Chúc 211898504 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5221222439 500.000

46 Nguyễn Văn Bảy 052077002272 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220745856 500.000

47 Nguyễn Văn Hoàng 186979155 Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 02/01/2021 4023927426 500.000 8320135606399 MB Bình Định

48 Lê Thị Cúc 054174008844 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2019 5420261634 500.000 4010133414002 MB Bình Định

49 Nguyễn Hồng Diên 052199000940 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5221927329 500.000

50 Lê Thị Diệu 215532217 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 5221927329 500.000

51 Nguyễn Thị Hồng Tâm 054192009941 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 7916117179 500.000 8200144356505 MB Bình Định

52 Nguyễn Thị Hoa 001171045717 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420301846 500.000

53 Nguyễn Thị Nga 205422210 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5221870149 500.000 0354908294 MB Bình Định

54 Hồ Văn Trung 187624002 Tổ 1, KV2, P, Bùi Thị Xuân , TP Quy Nhơn Không
thời hạn

01/11/2021 4017592559 500.000 4450105091998 MB Bình Định

55 Nguyễn Văn Phong 186956415 Diêu Trì, Thị Trấn Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2016 5216011897 500.000 4030103595003 MB Bình Định

56 Lê Văn Huấn 186778156 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/09/2014 5214009139 500.000 4010117964008 MB Bình Định

57 Trần Ngọc Sơn 211760929 856/64/20 Trần Hưng Đạo, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/07/2019 5211001082 500.000 4010133400001 MB Bình Định

58 Trần Hậu Dũng 042088005791 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/08/2018 5214009136 500.000 4010114537004 MB Bình Định

59 Nguyễn Văn Cảng 215331577 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 5220868172 500.000 0382638472 MB Bình Định

60 Nguyễn Văn Hào 215136849 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/8/2018 5221279827 500.000 4030103154007 MB Bình Định

61 Hà Thị Thu Hoài 040190005050 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 7909209220 500.000 0700101219999 MB Bình Định

62 Nguyễn Thị Tường Vi 052199008371 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/04/2019 5221338639 500.000 4030107019007 MB Bình Định

63 Hà Minh Chí 211599705 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2020 5221948086 500.000



64 Phạm Văn Lực 052080017198 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/08/2018 5221338965 500.000 4010104565007 MB Bình Định

65 Lê Thị Lệ 05419300772 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420256727 500.000 5430192889028 MB Bình Định

66 Phan Đặng Dũng 079083019813 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2020 5222029863 500.000 4010135551007 MB Bình Định

67 Trần Thái Lộc 0520863000737 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 207384380 500.000

68 Trần Hữu Danh 052091000714 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220804820 500.000

69 Lê Văn Lãnh 052094000365 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2020 5220840334 500.000 0770178079999 MB Bình Định

70 Lê Văn Đảnh 215170263 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/02/2020 5221737526 500.000 1704199299999 MB Bình Định

71 Lê Huỳnh Đức 054203003662 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420268659 500.000 0379772574 MB Bình Định

72 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 231009409 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 6422434886 500.000

73 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 221165420 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/03/2020 5420284489 500.000 4030104653007 MB Bình Định

74 Nguyễn Thị Hà 221185762 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/03/2020 5420262083 500.000 4030104633006 MB Bình Định

75 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 221292185 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/07/2021 7912235501 500.000 1440115031993 MB Bình Định

76 Phan Thị Mười 221264535 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420293691 500.000 4030105313005 MB Bình Định

77 Trần Thị Kim Tuyến 215571080 03 Cần Vương, P. Nguyễn Văn Cứ, TP Quy Nhơn Không
thời hạn

01/11/2021 5221028033 500.000 8700130092002 MB Bình Định

78 Huỳnh Văn Dư 220930362 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420315806 500.000

4010136225006
MB Bình Định

79 Huỳnh Duy Đồng 215350778 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/06/2020 5221746263 500.000

4030105355007
MB Bình Định

80 Lê Duy Tú 215358087 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220801269 500.000

0368826441
MB Bình Định

81 Lê Văn Thành 186173108 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 4016790499 500.000

82 Nguyễn Thị Hằng 215102729 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 5220869744 500.000

83 Trần Quốc Mạnh 221056119 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/01/2021 5420379043 500.000 373371112 MB Diêu Trì

84 Phạm Thị Lệ Mộng Thùy Trinh 215167661 Tổ 6-KV4-P. Nhơn Phú- TP Quy Nhơn Không
thời hạn

02/01/2021 7516130169 500.000 1400172243737 MB Bình Định

85 Hồ Thị Duy Quyên 260813089 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 6020428270 500.000

86 Bùi Chánh Trung 211821064 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 02/01/2021 5221800531 500.000 4010135493007 MB Bình Định



87 Bùi Văn Thơ 260729806 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 6020343487 500.000 0919217592 MB Bình Định

88 Nguyễn Thị Muộn 220951317 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420293536 500.000

4010136239007
MB Bình Định

89 Nguyễn Thị Hạnh 212044242 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/09/2014 5214009133 500.000 4010113722002 MB Bình Định

90 Lê Thị Thanh Dung 215169515 84 Nguyễn Thị Minh Khai, P, Bình Định, TX An Nhơn Không
thời hạn

01/03/2019 5214003832 500.000
4030105602007

MB Bình Định

91 Nguyễn Văn Tỵ 052201014188 Thôn An Hòa 2, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 5221740043 500.000

45.500.000

(Số tiền bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng)

Tổng cộng: 91 người



PHỤ LỤC 2

Loại
hợp đồng

Thời điểm 
bắt đầu 

thực hiện 
HĐLĐ

Số tài khoản Tên ngân 
hàng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Lê Thị Minh Hiền 212716203 17 Trần Khánh Dư. P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/10/2018 5120909598 500.000       4010132532001 MB Bình Định

2 Phạm Thị Dung 187437661 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/10/2017 4018041824 500.000       4030104031006 MB Bình Định

3 Đỗ Thị Huyền Trâm 052187002876 Số 2 Huỳnh Minh, P, Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/11/2018 5211011500 500.000       2807210468689 MB Bình Định

4 Hồ Thị Ánh 187437079 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2016 5216012728 500.000       4010130826008 MB Bình Định

5 Nguyễn Gian Sơn 211745833 Số 627/16 Lạc Long Quân, P.Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/12/2021 5211013634 500.000       4010112250007 MB Bình Định

6 Đào Thị Yến 250701287 Số 2 Huỳnh Minh, P, Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/12/2021 5211013635 500.000       4010113607009 MB Bình Định

7 Đặng Thị Mến 042190009774 KV4, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/09/2014 8212011623 500.000       4030104533001 MB Bình Định

8 Nguyễn Thị Hoài 215587044 856/64/20 Trần Hưng Đạo, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 02/05/2008 5208003244 500.000       4010103462002 MB Bình Định

9 Trần Văn Hải 194115720 Thôn Bình AnII, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/03/2019 3706007971 500.000       4030104603007 MB Bình Định

10 Trần Tuấn Kiệt 052093014831 Thôn Phú Mỹ, xã Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/08/2021 4815021292 500.000       0348347936 MB Bình Định

11 Trần Tuấn Nghĩa 211884085 Thôn Bình AnII, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 5221269454 500.000       

12 Hồ Thị Mai Thơm 215136745 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 5221956680 500.000       

13 Nguyễn Thị Phượng 215171353 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 5208013034 500.000       4030107753002 MB Bình Định

14 Đậu Thị Sâm 342053536 Khu vực 4, P, Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định Không
thời hạn 01/10/2017 5221544803 500.000       4010125806007 MB Bình Định

15 Nguyễn Văn Tuấn 341137037 Khu vực 4, P, Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định Không
thời hạn 01/05/2018 7910009884 500.000       4030103603006 MB Bình Định

16 Ngô Văn Danh 187215053 Thôn Bình AnII, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2016 5216011899 500.000       4010125787002 MB Bình Định

17 Lê Thị Hương 221267708 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2019 5420310888 500.000       4030105302003 MB Bình Định

Tài khoản ngân hàng

Ghi chú

XN Thắng Lợi - CN Cty CP Phú Tài 
- Số đăng ký KD: 4100259236-003
- Địa chỉ: Bình An, Phước Thành, Tuy
Phước, Bình Định
-Tài khoản: 4309201002-174. tại Ngân
hàng NN và PTNT - CN KCN Phú Tài

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ THÁNG 5/2022
(Đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp)

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày      / 8 / 2022 của UBND huyện Tuy Phước)

ST
T

Họ và tên Số CCCD/
CMND

Địa chỉ nhà thuê, nhà trọ

Hợp đồng lao động

Số sổ
BHXH

Số tiền 
hỗ trợ
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18 Nguyễn Thị Thu 211350429 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/08/2015 5215010337 500.000       

19 Nguyễn Thị Hoa 220880299 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/01/2019 5420306318 500.000       4010134697008 MB Bình Định

20 Lê Thị Thanh Tâm 221422652 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/01/2019 5420255372 500.000       4010130856004 MB Bình Định

21 Trần Thị Lệ Thu 215360276 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5121289892 500.000       

22 Trần Như Hổ 211568946 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2019 5210007873 500.000       4010135642002 MB Bình Định

23 Đặng Thị Minh Hội 211720096 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 5220766516 500.000       

24 Nguyễn Thị Mỹ Phú 211713593 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220767391 500.000       4010134667001 MB Bình Định

25 Võ Thị Mai 211140896 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2019 5220774258 500.000       4010134666005 MB Bình Định

26 Nguyễn Thị Loan 052182018865 35/39 Võ Nguyên Giáp , TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/2/2008 5208000267 500.000       4010103565006 MB Bình Định

27 Huỳnh Thị Tri 054183000828 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/06/2021 5420267408 500.000       

28 Đỗ Thị Mỹ Thanh 225467125 Tổ 2, KV5, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn Không
thời hạn

01/07/2016 5216010260 500.000       4010116632004 MB Bình Định

29 Nguyễn Thị Trang Nhung 183564122 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2010 5210009689 500.000       4010103626005 MB Bình Định

30 Đặng Văn Minh 230417034 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 6'422412788 500.000       

31 Huỳnh Thị Hiền 221346944 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420305850 500.000       

32 Trần Hậu Hùng 183674477 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2012 5212009995 500.000       4010112297006 MB Bình Định

33 Trịnh Thị Hồng 211210312 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/01/2021 5220840333 500.000       

34 Văn Thị Tuyết Lệ 230995846 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 6421582705 500.000       

35 Lê Thị Xa 211799129 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220752871 500.000       

36 Lê Trà Trúc My 215578926 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 5221164337 500.000       

37 Văn Thị Hoa Lựu 211698415 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 02/01/2021 5221900978 500.000       0968493647 MB Diêu Trì

38 Mang Thị Vương 221326847 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/06/2020 5420280337 500.000       4010130929001 MB Bình Định

39 Lê Thị Mỹ Kiều 215049206 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5221186702 500.000       

40 Trương Thị Ái Lương 211544121 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 5220895554 500.000       



41 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 221181345 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2019 5420263860 500.000       4010136079007 MB Bình Định

42 Đặng Thị Nữ 221111181 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/02/2020 5420256406 500.000       5610166898909 MB Bình Định

43 Đỗ Thị Quyền 230483299 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 6422429423 500.000       

44 Dương THị Lệ Hằng 211617234 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220757253 500.000       0359986784 MB Bình Định

45 Lương Thị Chúc 211898504 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5221222439 500.000       

46 Nguyễn Văn Bảy 052077002272 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 5220745856 500.000       

47 Nguyễn Văn Hoàng 186979155 Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 02/01/2021 4023927426 500.000       8320135606399 MB Bình Định

48 Lê Thị Cúc 054174008844 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2019 5420261634 500.000       4010133414002 MB Bình Định

49 Nguyễn Hồng Diên 052199000940 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5221927329 500.000       

50 Lê Thị Diệu 215532217 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 5221927329 500.000       

51 Nguyễn Văn Tỵ 052201014188 Thôn An Hòa 2, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/12/2021 5221169916 500.000       

52 Nguyễn Thị Hồng Tâm 054192009941 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 7916117179 500.000       8200144356505 MB Bình Định

53 Nguyễn Thị Hoa 001171045717 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420301846 500.000       

54 Nguyễn Thị Nga 205422210 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5221870149 500.000       0354908294 MB Bình Định

55 Hồ Văn Trung 187624002 Tổ 1, KV2, P, Bùi Thị Xuân , TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/11/2021 4017592559 500.000       4450105091998 MB Bình Định

56 Nguyễn Văn Phong 186956415 Diêu Trì, Thị Trấn Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2016 5216011897 500.000       4030103595003 MB Bình Định

57 Lê Văn Huấn 186778156 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/09/2014 5214009139 500.000       4010117964008 MB Bình Định

58 Trần Ngọc Sơn 211760929 856/64/20 Trần Hưng Đạo, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/07/2019 5211001082 500.000       4010133400001 MB Bình Định

59 Trần Hậu Dũng 042088005791 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/08/2018 5214009136 500.000       4010114537004 MB Bình Định

60 Nguyễn Văn Cảng 215331577 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220868172 500.000       0382638472 MB Bình Định

61 Nguyễn Văn Hào 215136849 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/8/2018 5221279827 500.000       4030103154007 MB Bình Định

62 Hà Thị Thu Hoài 040190005050 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 7909209220 500.000       0700101219999 MB Bình Định

63 Nguyễn Thị Tường Vi 052199008371 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/04/2019 5221338639 500.000       4030107019007 MB Bình Định



64 Hà Minh Chí 211599705 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2020 5221948086 500.000       

65 Phạm Văn Lực 052080017198 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/08/2018 5221338965 500.000       4010104565007 MB Bình Định

66 Lê Thị Lệ 05419300772 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420256727 500.000       5430192889028 MB Bình Định

67 Phan Đặng Dũng 079083019813 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2020 5222029863 500.000       4010135551007 MB Bình Định

68 Trần Thái Lộc 0520863000737 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 207384380 500.000       

69 Trần Hữu Danh 052091000714 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 5220804820 500.000       

70 Lê Văn Lãnh 052094000365 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2020 5220840334 500.000       0770178079999 MB Bình Định

71 Lê Văn Đảnh 215170263 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/02/2020 5221737526 500.000       1704199299999 MB Bình Định

72 Lê Huỳnh Đức 054203003662 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420268659 500.000       0379772574 MB Bình Định

73 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 231009409 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 6422434886 500.000       

74 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 221165420 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/03/2020 5420284489 500.000       4030104653007 MB Bình Định

75 Nguyễn Thị Hà 221185762 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/03/2020 5420262083 500.000       4030104633006 MB Bình Định

76 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 221292185 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/07/2021 7912235501 500.000       1440115031993 MB Bình Định

77 Phan Thị Mười 221264535 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420293691 500.000       4030105313005 MB Bình Định

78 Trần Thị Kim Tuyến 215571080 03 Cần Vương, P. Nguyễn Văn Cứ, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/11/2021 5221028033 500.000       8700130092002 MB Bình Định

79 Huỳnh Văn Dư 220930362 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420315806 500.000       

4010136225006
MB Bình Định

80 Huỳnh Duy Đồng 215350778 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/06/2020 5221746263 500.000       

4030105355007
MB Bình Định

81 Lê Duy Tú 215358087 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220801269 500.000       

0368826441
MB Bình Định

82 Lê Văn Thành 186173108 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 4016790499 500.000       

83 Nguyễn Thị Hằng 215102729 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220869744 500.000       

84 Trần Quốc Mạnh 221056119 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/01/2021 5420379043 500.000       373371112 MB Diêu Trì

85 Phạm Thị Lệ Mộng Thùy Trinh 215167661 Tổ 6-KV4-P. Nhơn Phú- TP Quy Nhơn Không
thời hạn 02/01/2021 7516130169 500.000       1400172243737 MB Bình Định

86 Hồ Thị Duy Quyên 260813089 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 6020428270 500.000       



87 Bùi Chánh Trung 211821064 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 02/01/2021 5221800531 500.000       4010135493007 MB Bình Định

88 Bùi Văn Thơ 260729806 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 6020343487 500.000       0919217592 MB Bình Định

89 Nguyễn Thị Muộn 220951317 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420293536 500.000       

4010136239007
MB Bình Định

90 Nguyễn Thị Hạnh 212044242 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/09/2014 5214009133 500.000       4010113722002 MB Bình Định

91 Lê Thị Thanh Dung 215169515 84 Nguyễn Thị Minh Khai, P, Bình Định, TX An Nhơn Không
thời hạn 01/03/2019 5214003832 500.000       

4030105602007
MB Bình Định

92 Nguyễn Văn Tỵ 052201014188 Thôn An Hòa 2, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/12/2021 5221740043 500.000       

46.000.000Tổng cộng: 92 người

(Số tiền bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu đồng)



PHỤ LỤC 3

Loại
hợp đồng

Thời điểm 
bắt đầu 

thực hiện 
HĐLĐ

Số tài khoản Tên ngân 
hàng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Lê Thị Minh Hiền 212716203 17 Trần Khánh Dư. P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/10/2018 5120909598 500.000       4010132532001 MB Bình Định

2 Phạm Thị Dung 187437661 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/10/2017 4018041824 500.000       4030104031006 MB Bình Định

3 Đỗ Thị Huyền Trâm 052187002876 Số 2 Huỳnh Minh, P, Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/11/2018 5211011500 500.000       2807210468689 MB Bình Định

4 Hồ Thị Ánh 187437079 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2016 5216012728 500.000       4010130826008 MB Bình Định

5 Nguyễn Gian Sơn 211745833 Số 627/16 Lạc Long Quân, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/12/2021 5211013634 500.000       4010112250007 MB Bình Định

6 Đào Thị Yến 250701287 Số 2 Huỳnh Minh, P, Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/12/2021 5211013635 500.000       4010113607009 MB Bình Định

7 Đặng Thị Mến 042190009774 KV4, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/09/2014 8212011623 500.000       4030104533001 MB Bình Định

8 Nguyễn Thị Hoài 215587044 856/64/20 Trần Hưng Đạo, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 02/05/2008 5208003244 500.000       4010103462002 MB Bình Định

9 Trần Văn Hải 194115720 Thôn Bình AnII, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/03/2019 3706007971 500.000       4030104603007 MB Bình Định

10 Trần Tuấn Kiệt 052093014831 Thôn Phú Mỹ, xã Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/08/2021 4815021292 500.000       0348347936 MB Bình Định

11 Trần Tuấn Nghĩa 211884085 Thôn Bình AnII, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 5221269454 500.000       

12 Hồ Thị Mai Thơm 215136745 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 5221956680 500.000       

13 Nguyễn Thị Phượng 215171353 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 5208013034 500.000       4030107753002 MB Bình Định

14 Đậu Thị Sâm 342053536 Khu vực 4, P, Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định Không
thời hạn 01/10/2017 5221544803 500.000       4010125806007 MB Bình Định

15 Nguyễn Văn Tuấn 341137037 Khu vực 4, P, Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định Không
thời hạn 01/05/2018 7910009884 500.000       4030103603006 MB Bình Định

16 Ngô Văn Danh 187215053 Thôn Bình AnII, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2016 5216011899 500.000       4010125787002 MB Bình Định

17 Lê Thị Hương 221267708 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2019 5420310888 500.000       4030105302003 MB Bình Định

Tài khoản ngân hàng

Ghi chú

XN Thắng Lợi - CN Cty CP Phú Tài 
- Số đăng ký KD: 4100259236-003
- Địa chỉ: Bình An, Phước Thành, Tuy
Phước, Bình Định
-Tài khoản: 4309201002-174. tại Ngân
hàng NN và PTNT - CN KCN Phú Tài

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ THÁNG 6/2022
(Đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp)

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày      / 8 / 2022 của UBND huyện Tuy Phước)

ST
T

Họ và tên Số CCCD/
CMND

Địa chỉ nhà thuê, nhà trọ

Hợp đồng lao động

Số sổ
BHXH

Số tiền 
hỗ trợ
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18 Nguyễn Thị Thu 211350429 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/08/2015 5215010337 500.000       

19 Nguyễn Thị Hoa 220880299 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/01/2019 5420306318 500.000       4010134697008 MB Bình Định

20 Lê Thị Thanh Tâm 221422652 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/01/2019 5420255372 500.000       4010130856004 MB Bình Định

21 Trần Thị Lệ Thu 215360276 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5121289892 500.000       

22 Trần Như Hổ 211568946 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2019 5210007873 500.000       4010135642002 MB Bình Định

23 Đặng Thị Minh Hội 211720096 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 5220766516 500.000       

24 Nguyễn Thị Mỹ Phú 211713593 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220767391 500.000       4010134667001 MB Bình Định

25 Võ Thị Mai 211140896 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2019 5220774258 500.000       4010134666005 MB Bình Định

26 Nguyễn Thị Loan 052182018865 35/39 Võ Nguyên Giáp , TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/2/2008 5208000267 500.000       4010103565006 MB Bình Định

27 Huỳnh Thị Tri 054183000828 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/06/2021 5420267408 500.000       

28 Đỗ Thị Mỹ Thanh 225467125 Tổ 2, KV5, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn Không
thời hạn

01/07/2016 5216010260 500.000       4010116632004 MB Bình Định

29 Nguyễn Thị Trang Nhung 183564122 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2010 5210009689 500.000       4010103626005 MB Bình Định

30 Đặng Văn Minh 230417034 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 6'422412788 500.000       

31 Huỳnh Thị Hiền 221346944 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420305850 500.000       

32 Trần Hậu Hùng 183674477 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2012 5212009995 500.000       4010112297006 MB Bình Định

33 Trịnh Thị Hồng 211210312 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/01/2021 5220840333 500.000       

34 Văn Thị Tuyết Lệ 230995846 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 6421582705 500.000       

35 Lê Thị Xa 211799129 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220752871 500.000       

36 Lê Trà Trúc My 215578926 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 5221164337 500.000       

37 Văn Thị Hoa Lựu 211698415 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 02/01/2021 5221900978 500.000       0968493647 MB Diêu Trì

38 Mang Thị Vương 221326847 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/06/2020 5420280337 500.000       4010130929001 MB Bình Định

39 Lê Thị Mỹ Kiều 215049206 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5221186702 500.000       

40 Trương Thị Ái Lương 211544121 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 5220895554 500.000       



41 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 221181345 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2019 5420263860 500.000       4010136079007 MB Bình Định

42 Đặng Thị Nữ 221111181 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/02/2020 5420256406 500.000       5610166898909 MB Bình Định

43 Đỗ Thị Quyền 230483299 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 6422429423 500.000       

44 Dương THị Lệ Hằng 211617234 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220757253 500.000       0359986784 MB Bình Định

45 Lương Thị Chúc 211898504 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5221222439 500.000       

46 Nguyễn Văn Bảy 052077002272 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 5220745856 500.000       

47 Nguyễn Văn Hoàng 186979155 Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 02/01/2021 4023927426 500.000       8320135606399 MB Bình Định

48 Lê Thị Cúc 054174008844 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2019 5420261634 500.000       4010133414002 MB Bình Định

49 Nguyễn Hồng Diên 052199000940 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5221927329 500.000       

50 Nguyễn Thị Hồng Tâm 054192009941 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 7916117179 500.000       8200144356505 MB Bình Định

51 Nguyễn Thị Hoa 001171045717 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 5420301846 500.000       

52 Nguyễn Thị Nga 205422210 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5221870149 500.000       0354908294 MB Bình Định

53 Hồ Văn Trung 187624002 Tổ 1, KV2, P, Bùi Thị Xuân , TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/11/2021 4017592559 500.000       4450105091998 MB Bình Định

54 Nguyễn Văn Phong 186956415 Diêu Trì, Thị Trấn Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2016 5216011897 500.000       4030103595003 MB Bình Định

55 Lê Văn Huấn 186778156 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/09/2014 5214009139 500.000       4010117964008 MB Bình Định

56 Trần Ngọc Sơn 211760929 856/64/20 Trần Hưng Đạo, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/07/2019 5211001082 500.000       4010133400001 MB Bình Định

57 Trần Hậu Dũng 042088005791 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/08/2018 5214009136 500.000       4010114537004 MB Bình Định

58 Nguyễn Văn Cảng 215331577 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220868172 500.000       0382638472 MB Bình Định

59 Nguyễn Văn Hào 215136849 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/8/2018 5221279827 500.000       4030103154007 MB Bình Định

60 Hà Thị Thu Hoài 040190005050 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 7909209220 500.000       0700101219999 MB Bình Định

61 Nguyễn Thị Tường Vi 052199008371 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/04/2019 5221338639 500.000       4030107019007 MB Bình Định

62 Hà Minh Chí 211599705 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2020 5221948086 500.000       

63 Phạm Văn Lực 052080017198 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/08/2018 5221338965 500.000       4010104565007 MB Bình Định



64 Lê Thị Lệ 05419300772 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420256727 500.000       5430192889028 MB Bình Định

65 Phan Đặng Dũng 079083019813 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2020 5222029863 500.000       4010135551007 MB Bình Định

66 Trần Thái Lộc 0520863000737 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 207384380 500.000       

67 Trần Hữu Danh 052091000714 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220804820 500.000       

68 Lê Văn Lãnh 052094000365 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2020 5220840334 500.000       0770178079999 MB Bình Định

69 Lê Văn Đảnh 215170263 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/02/2020 5221737526 500.000       1704199299999 MB Bình Định

70 Lê Huỳnh Đức 054203003662 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420268659 500.000       0379772574 MB Bình Định

71 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 231009409 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 6422434886 500.000       

72 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 221165420 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/03/2020 5420284489 500.000       4030104653007 MB Bình Định

73 Nguyễn Thị Hà 221185762 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/03/2020 5420262083 500.000       4030104633006 MB Bình Định

74 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 221292185 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/07/2021 7912235501 500.000       1440115031993 MB Bình Định

75 Phan Thị Mười 221264535 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420293691 500.000       4030105313005 MB Bình Định

76 Trần Thị Kim Tuyến 215571080 03 Cần Vương, P. Nguyễn Văn Cứ, TP Quy Nhơn Không
thời hạn 01/11/2021 5221028033 500.000       8700130092002 MB Bình Định

77 Huỳnh Văn Dư 220930362 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420315806 500.000       4010136225006 MB Bình Định

78 Huỳnh Duy Đồng 215350778 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/06/2020 5221746263 500.000       4030105355007 MB Bình Định

79 Lê Duy Tú 215358087 Thôn An Hòa 1, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220801269 500.000       0368826441 MB Bình Định

80 Lê Văn Thành 186173108 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 4016790499 500.000       

81 Nguyễn Thị Hằng 215102729 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5220869744 500.000       

82 Trần Quốc Mạnh 221056119 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/01/2021 5420379043 500.000       373.371.112 MB Diêu Trì

83 Phạm Thị Lệ Mộng Thùy Trinh 215167661 Tổ 6-KV4-P. Nhơn Phú- TP Quy Nhơn Không
thời hạn 02/01/2021 7516130169 500.000       1400172243737 MB Bình Định

84 Hồ Thị Duy Quyên 260813089 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 6020428270 500.000       

85 Bùi Chánh Trung 211821064 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 02/01/2021 5221800531 500.000       4010135493007 MB Bình Định

86 Bùi Văn Thơ 260729806 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn

01/11/2021 6020343487 500.000       0919217592 MB Bình Định



87 Nguyễn Thị Muộn 220951317 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/11/2021 5420293536 500.000       4010136239007 MB Bình Định

88 Nguyễn Thị Hạnh 212044242 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/09/2014 5214009133 500.000       4010113722002 MB Bình Định

89 Lê Thị Thanh Dung 215169515 84 Nguyễn Thị Minh Khai, P, Bình Định, TX An Nhơn Không
thời hạn 01/03/2019 5214003832 500.000       4030105602007 MB Bình Định

90 Lê Thị Diệu 215532217 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 5221927329 500.000       

91 Nguyễn Văn Tỵ 052201014188 Thôn An Hòa 2, xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/12/2021 5221740043 500.000       

45.500.000Tổng cộng: 92 người

(Số tiền bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng)



PHỤ LỤC 4

Loại
hợp đồng

Thời điểm 
bắt đầu 

thực hiện 
HĐLĐ

Số tài khoản Tên ngân hàng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Võ Thị Thủy 049193010359 Thôn Phú Mỹ, xã Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/04/2022 4815025138 1.000.000  0973001602 MB Bình Định

2 Lê Văn Huy 211685336 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/04/2022 5221710179 1.000.000  

3 Huỳnh Thị Quý 052195005774 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/04/2022 5221108324 1.000.000  

4 Nguyễn Đức Việt 054085000721 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/04/2022 7515043790 1.000.000  0349395960 MB Bình Định

4.000.000

Ghi chú

Tổng cộng: 04 người

(Số tiền bằng chữ: Bốn triệu đồng)

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ THÁNG 4/2022
(Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động)

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày      / 8 / 2022 của UBND huyện Tuy Phước)

ST
T

Họ và tên Số CCCD/
CMND

Địa chỉ nhà thuê, nhà trọ

Hợp đồng lao động

Số sổ
BHXH

Số tiền 
hỗ trợ

XN Thắng Lợi - CN Cty CP Phú Tài 
- Số đăng ký KD: 4100259236-003
- Địa chỉ: Bình An, Phước Thành, Tuy
Phước, Bình Định
-Tài khoản: 4309201002-174. tại
Ngân hàng NN và PTNT - CN KCN
Phú Tài

Tài khoản ngân hàng

119 17



PHỤ LỤC 5

Loại
hợp đồng

Thời điểm 
bắt đầu 

thực hiện 
HĐLĐ

Số tài khoản Tên ngân hàng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Võ Thị Thủy 049193010359 Thôn Phú Mỹ, xã Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/04/2022 4815025138 1.000.000  0973001602 MB Bình Định

2 Lê Văn Huy 211685336 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/04/2022 5221710179 1.000.000  

3 Huỳnh Thị Quý 052195005774 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/04/2022 5221108324 1.000.000  

4 Nguyễn Đức Việt 054085000721 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/04/2022 7515043790 1.000.000  0349395960 MB Bình Định

4.000.000

Tài khoản ngân hàng

Ghi chú

XN Thắng Lợi - CN Cty CP Phú Tài 
- Số đăng ký KD: 4100259236-003
- Địa chỉ: Bình An, Phước Thành, Tuy
Phước, Bình Định
-Tài khoản: 4309201002-174. tại
Ngân hàng NN và PTNT - CN KCN
Phú Tài

Tổng cộng: 04 người

(Số tiền bằng chữ: Bốn triệu đồng)

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ THÁNG 5/2022
(Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động)

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày      / 8 / 2022 của UBND huyện Tuy Phước)

ST
T

Họ và tên Số CCCD/
CMND

Địa chỉ nhà thuê, nhà trọ

Hợp đồng lao động

Số sổ
BHXH

Số tiền 
hỗ trợ



PHỤ LỤC 6

Loại
hợp đồng

Thời điểm 
bắt đầu 

thực hiện 
HĐLĐ

Số tài khoản Tên
ngân hàng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Võ Thị Thủy 049193010359 Thôn Phú Mỹ, xã Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/04/2022 4815025138 1.000.000 0973001602 MB Bình Định

2 Lê Văn Huy 211685336 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/04/2022 5221710179 1.000.000

3 Huỳnh Thị Quý 052195005774 Thôn Bình An II, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/04/2022 5221108324 1.000.000

4 Nguyễn Đức Việt 054085000721 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/04/2022 7515043790 1.000.000 0349395960 MB Bình Định

5 Lê Thị Lài 054193001542 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/06/20225420291220 1.000.000

6 Trần Thị May 052198014501 Thôn Cảnh An , xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/06/20226822773133 1.000.000

7 Trần Thị Thùy Trang 092174002926 Thôn Bình An I, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định Không
thời hạn 01/06/20225220019179 1.000.000 8330119749999MB Bình Định

7.000.000

Tài khoản ngân hàng

Ghi chú

XN Thắng Lợi - CN Cty CP Phú Tài 
- Số đăng ký KD: 4100259236-003
- Địa chỉ: Bình An, Phước Thành, Tuy
Phước, Bình Định
-Tài khoản: 4309201002-174. tại
Ngân hàng NN và PTNT - CN KCN
Phú Tài

Tổng cộng: 07 người

(Số tiền bằng chữ: Bảy triệu đồng)

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ THÁNG 6/2022
(Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động)

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày      / 8 / 2022 của UBND huyện Tuy Phước)

ST
T

Họ và tên Số CCCD/
CMND

Địa chỉ nhà thuê, nhà trọ

Hợp đồng lao động

Số sổ
BHXH

Số tiền 
hỗ trợ

119 17


